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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phong Điền, ngày 28 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận giải cá nhân trong kì thi giải toán qua mạng Internet 
cấp huyện năm học 2015 – 2016

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện;

Căn cứ kết quả kỳ thi giải toán qua mạng Internet cấp  huyện năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 128 học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán qua mạng Internet cấp  huyện năm học 2015-2016. Trong đó:
- 17 giải nhất

- 19 giải nhì

- 37 giải ba

- 55 giải KK
(có danh sách kèm theo)
 
Điều 2. Các học sinh có tên ở Điều 1 được khen thưởng theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các bộ phận liên quan của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường TH, THCS liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như​ Điều 4;

- Lư​u CM, VT.
	TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đăng Thái


KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016

(Danh sách kèm theo Quyết định số:     /QĐ- PGD&ĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Phòng GD&ĐT)
	TT
	ID
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Khối
	Trường
	Điểm
	Giải

	1
	36997317
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	1/1/2009
	1
	TH Điền An
	290
	Nhất

	2
	38660398
	Đỗ Nguyễn Ngọc Hân
	18/07/2009
	1
	TH Trần Quốc Toản
	290
	Nhất

	3
	36739732
	Phạm Nguyễn Trường Giang
	25/07/2009
	1
	TH Trần Quốc Toản
	290
	Nhất

	4
	31474756
	Lê Hà Linh
	19/06/2008
	2
	TH Trần Quốc Toản
	290
	Nhất

	5
	41530039
	Hoang Nguyen Bao Long
	22/08/2007
	3
	TH Vĩnh Hoà
	300
	Nhất

	6
	31711905
	Hoàng Công Thái Bảo
	19/08/2007
	3
	TH Đông Hiền
	300
	Nhất

	7
	38641045
	Nguyễn Trần Thắng Trung
	11/1/2006
	4
	TH Điền Hương
	300
	Nhất

	8
	33952127
	Lê Văn Thông
	14/03/2003
	7
	THCS Phong Hiền
	290
	Nhất

	9
	35626513
	Lê Minh Đăng
	15/10/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhất

	10
	34463154
	Nguyễn Viết Nhật Long
	4/1/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhất

	11
	39944949
	Đỗ Thành Vinh
	18/08/2003
	7
	THCS Phong Hiền
	290
	Nhất

	12
	35139390
	Hoàng Anh Tú
	8/12/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhất

	13
	38715430
	Hồ Viễn Triết
	11/3/2002
	8
	THCS Phong An
	300
	Nhất

	14
	41840041
	Trương Công Thành
	2/11/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	300
	Nhất

	15
	40944074
	Đoàn Thị Bảo An
	22/09/2001
	9
	THCS Nguyễn Duy
	300
	Nhất

	16
	35818997
	Châu Ý Nhi
	25/07/2001
	9
	THCS Nguyễn Duy
	300
	Nhất

	17
	36794077
	Trần Trung Nhân
	13/04/2001
	9
	THCS Nguyễn Duy
	300
	Nhất

	18
	37295202
	Nguyễn Chánh Huy Hoàng
	28/03/2009
	1
	TH Điền An
	280
	Nhì

	19
	39567020
	Văn Hoàng Thái
	17/07/2009
	1
	TH Hoà Mỹ
	280
	Nhì

	20
	40003794
	Thân Nhật Quang
	17/06/2004
	1
	TH Tây Hiền
	280
	Nhì

	21
	37259695
	Trịnh Thị Tường Vy
	4/9/2008
	2
	TH Bắc Hiền
	280
	Nhì

	22
	38577671
	Hoàng Kim Phước
	15/02/2007
	3
	TH Trần Quốc Toản
	290
	Nhì

	23
	37620162
	Huỳnh Trịnh Công Nguyên
	18/01/2006
	4
	TH Điền An
	290
	Nhì

	24
	34407950
	Nguyen Viet Nhat
	6/1/2006
	4
	TH Phong Hải
	290
	Nhì

	25
	31365424
	Nguyễn Ngọc Thành Nhân
	7/3/2006
	4
	TH Trần Quốc Toản
	290
	Nhì

	26
	34054199
	Trần Hồng Tâm
	4/3/2006
	5
	TH Tây Hiền
	280
	Nhì

	27
	36283844
	Trịnh Nam Thuận
	1/1/2004
	6
	THCS Phong Hiền
	270
	Nhì

	28
	34594042
	Lê Thị Diệu Hiền
	15/02/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	280
	Nhì

	29
	37441574
	Lê Trọng Hoàng Minh
	22/09/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhì

	30
	34840448
	Hồ Đăng Minh Trí
	22/08/2002
	8
	THCS Điền Hải
	290
	Nhì

	31
	35685413
	Nguyễn Hữu Đức
	15/11/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhì

	32
	38158103
	Nguyễn Quang Khánh Lộc
	25/02/2002
	8
	THCS Lê Văn Miến
	290
	Nhì

	33
	35258512
	Trịnh Phương Thảo
	5/4/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhì

	34
	36356128
	Bùi Công Hưng
	7/4/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	290
	Nhì

	35
	36012255
	Truong Viet Truong
	8/2/2002
	8
	THCS Phong Sơn
	290
	Nhì

	36
	36251627
	Phạm Bá Quang Huy
	4/1/2001
	9
	THCS Phong Bình
	290
	Nhì

	37
	39538854
	Trần Ngọc Thiện
	16/10/2004
	1
	TH Hoà Mỹ
	270
	Ba

	38
	35206769
	Trần Thị Khánh Chi
	15/06/2009
	1
	TH Phong Thu
	270
	Ba

	39
	39963792
	Lê Tấn Huy
	23/03/2008
	2
	TH Hoà Mỹ
	270
	Ba

	40
	32179850
	Trần Công Minh Nhật
	5/9/2008
	2
	TH Điền An
	270
	Ba

	41
	37409527
	Nguyễn Đăng Chí Bảo
	19/07/2008
	2
	TH Ưu Điềm
	270
	Ba

	42
	38080138
	Nguyễn Hữu Bảo Long
	10/2/2008
	2
	TH Trần Quốc Toản
	270
	Ba

	43
	41865280
	Hoàng Bá Trọng Quyền
	20/02/2007
	3
	TH Điền An
	285
	Ba

	44
	34908130
	Hồ Trọng Hoàng
	8/8/2007
	3
	TH Đông Hiền
	280
	Ba

	45
	37674429
	Hồ Lê Bảo Khánh
	29/07/2007
	3
	TH Trần Quốc Toản
	280
	Ba

	46
	36958755
	Nguyễn Đình Thái Bảo
	21/02/2007
	3
	TH Tây Hiền
	280
	Ba

	47
	34419157
	Nguyễn Lê Thảo Nhi
	23/09/2007
	3
	TH Phong Chương 2
	280
	Ba

	48
	34154978
	Nguyễn Công Phú
	16/08/2006
	4
	TH Tây Hiền
	280
	Ba

	49
	35313636
	Nguyễn Lê Hải Anh
	18/12/2006
	4
	TH Tây Hiền
	280
	Ba

	50
	35302736
	Trần Quốc Thái Bảo
	15/02/2006
	4
	TH Điền Lộc
	280
	Ba

	51
	37346607
	Lê Thị Duyên
	26/04/2005
	5
	TH Phò Trạch
	270
	Ba

	52
	41935303
	Trần Văn Duy
	25/03/2005
	5
	TH Trần Quốc Toản
	260
	Ba

	53
	37835628
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	10/11/2005
	5
	TH Phong Xuân
	255
	Ba

	54
	34651277
	Nguyễn Xuân Trường
	11/8/2005
	5
	TH Phong Thu
	255
	Ba

	55
	37188300
	Hồ Tuấn Đạt
	7/7/2005
	5
	TH Điền An
	250
	Ba

	56
	32252311
	Phạm Văn Quốc Việt
	8/10/2004
	6
	THCS Phong Bình
	260
	Ba

	57
	34557391
	Trương Văn Quang Thái
	1/1/2004
	6
	THCS Điền Hải
	255
	Ba

	58
	31435997
	Nguyễn Lâm Hải
	26/03/2004
	6
	THCS Nguyễn Duy
	255
	Ba

	59
	35825756
	Trần Gia Bảo
	11/1/2003
	7
	THCS Phong Hải
	270
	Ba

	60
	35213828
	Nguyễn Tuấn Hà
	7/11/2003
	7
	THCS Phong An
	270
	Ba

	61
	36487368
	Châu Thành
	27/07/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	270
	Ba

	62
	35758882
	Trương Hoàng Huyền Minh
	21/07/2002
	8
	THCS Phong Hiền
	285
	Ba

	63
	36343761
	Nguyễn Đức Chinh
	12/8/2002
	8
	THCS Phong Bình
	280
	Ba

	64
	39466852
	Lê Công Lý
	28/10/2002
	8
	THCS Lê Văn Miến
	280
	Ba

	65
	40049499
	Phạm Xuân Hùng
	15/03/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	280
	Ba

	66
	34864611
	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
	5/6/2002
	8
	THCS Phong Xuân
	280
	Ba

	67
	31400422
	Hoàng Thị Bảo Trân
	8/5/2002
	8
	THCS Phong Hoà
	280
	Ba

	68
	34593152
	Hồ Thị Bảo Nhi
	17/09/2002
	8
	THCS Phong Hoà
	280
	Ba

	69
	39789119
	Trần Trang Cơ
	13/07/2002
	8
	THCS Phong Sơn
	280
	Ba

	70
	34540060
	Văn Hữu Đức
	16/01/2001
	9
	THCS Phong Hiền
	270
	Ba

	71
	34350922
	Hồ Thị Hoài Nhi
	14/05/2001
	9
	THCS Phong An
	270
	Ba

	72
	31355499
	Giáp Thị Diệu Anh
	26/07/2001
	9
	THCS Phong Sơn
	270
	Ba

	73
	35466145
	Phan Tan
	1/1/2001
	9
	THCS Điền Hải
	270
	Ba

	74
	37191629
	Hồ Thị Huyền Trang
	5/3/2009
	1
	TH Phò Ninh
	260
	KK

	75
	37325093
	Nguyễn Lê Phước Huy
	22/06/2009
	1
	TH Trạch Phổ
	260
	KK

	76
	38731844
	Diệp Quốc Dũng
	3/4/2009
	1
	TH Trần Quốc Toản
	250
	KK

	77
	38463336
	Nguyễn Phước Ngọc Khôi
	23/09/2009
	1
	TH Vân Trình
	250
	KK

	78
	41904481
	Lê Ngọc Bảo Khanh
	2/7/2009
	1
	TH Trần Quốc Toản
	250
	KK

	79
	41562560
	Duongthanh Binh
	15/09/2009
	1
	TH Điền Hải
	250
	KK

	80
	40304271
	Trần Ngọc Sinh
	22/03/2009
	1
	TH Tân Mỹ
	250
	KK

	81
	37628436
	Nguyễn Phước Thành An
	1/1/2009
	1
	TH Vân Trình
	250
	KK

	82
	36995663
	Hoàng Phan Anh Vũ
	1/1/2009
	1
	TH Điền An
	250
	KK

	83
	36034163
	Truong Tan Dung
	7/6/2009
	1
	TH Điền Hải
	250
	KK

	84
	40151777
	Nguyễn Phước Trung
	16/04/2008
	2
	TH Hoà Mỹ
	260
	KK

	85
	37588579
	Nguyễn Xuân Ny
	3/5/2008
	2
	TH Phò Trạch
	260
	KK

	86
	35355241
	Nguyễn Hữu Gia Huy
	9/12/2008
	2
	TH Phong Thu
	260
	KK

	87
	37459652
	Nguyễn Duy Phúc
	30/05/2008
	2
	TH Trần Quốc Toản
	260
	KK

	88
	39186447
	Lê Ngọc Anh Khoa
	5/11/2008
	2
	TH Phước Mỹ
	260
	KK

	89
	39071501
	Lê Thị Ly Ly
	15/06/2008
	2
	TH Vân Trình
	260
	KK

	90
	37588390
	Nguyễn Văn Huy Hoàng
	6/6/2008
	2
	TH Phò Trạch
	250
	KK

	91
	41741932
	Nguyễn Minh Phước Thịnh
	30/05/2008
	2
	TH Trần Quốc Toản
	250
	KK

	92
	40151591
	Đỗ Lim
	28/04/2008
	2
	TH Hoà Mỹ
	250
	KK

	93
	31683981
	Trương Hoàng Tuấn Minh
	23/01/2008
	2
	TH Đông Hiền
	250
	KK

	94
	37413886
	Nguyễn Thị Cẩm Duyên
	17/02/2008
	2
	TH Ưu Điềm
	250
	KK

	95
	38964907
	Lê Quang Hoàng
	2/9/2007
	3
	TH Tây Hiền
	270
	KK

	96
	34734174
	Hoàng Thị Nga
	1/2/2007
	3
	TH Đông Hiền
	270
	KK

	97
	37757239
	Trần Văn Trường Vũ
	7/12/2007
	3
	TH Phò Trạch
	270
	KK

	98
	38721566
	Hồ Đức Thiện
	31/05/2007
	3
	TH Điền An
	260
	KK

	99
	37582472
	Nguyễn Hữu Rin
	4/1/2007
	3
	TH Phò Trạch
	260
	KK

	100
	35270351
	Võ Minh Tiến
	15/12/2007
	3
	TH Điền Hải
	255
	KK

	101
	34408041
	Hoang Ngoc Thanh
	7/12/2006
	4
	TH Phong Hải
	270
	KK

	102
	37155148
	Nguyễn Ngọc Huỳnh
	3/2/2006
	4
	TH Điền Hương
	270
	KK

	103
	18969468
	Hoàng Ngọc Minh
	28/08/2006
	4
	TH Tây Bắc Sơn
	270
	KK

	104
	39246277
	Phan Ngọc Anh Sơn
	24/01/2006
	4
	TH Đông Nam Sơn
	260
	KK

	105
	37155938
	Hồ Lê Cẩm Tú
	10/10/2006
	4
	TH Điền Hương
	255
	KK

	106
	35265802
	Cao Hữu Tuấn Tuấn
	12/9/2006
	4
	TH Điền Hải
	250
	KK

	107
	38281122
	Nguyễn Hoàng Ngọc
	16/12/2005
	5
	TH Trần Quốc Toản
	240
	KK

	108
	37266356
	Lê Thị Ý Nhi
	7/8/2005
	5
	TH Vân Trình
	240
	KK

	109
	36347739
	Đỗ Quốc Chung
	29/11/2005
	5
	TH Điền An
	240
	KK

	110
	34911039
	Hoàng Bá Minh Quang
	19/03/2005
	5
	TH Điền An
	230
	KK

	111
	39587311
	Cao Đức Tiến
	15/09/2005
	5
	TH Điền Hải
	225
	KK

	112
	34597261
	Nguyễn Phạm Duy Phước
	28/03/2005
	5
	TH Điền An
	225
	KK

	113
	40628414
	Văn Thảo Minh
	1/6/2004
	6
	THCS Điền Hoà
	240
	KK

	114
	36394665
	Hoàng Phương Bảo Hân
	11/6/2004
	6
	THCS Điền Hải
	235
	KK

	115
	34730812
	Trần Linh Chi
	28/08/2004
	6
	THCS Điền Hoà
	230
	KK

	116
	34089201
	Hoang Ngoc Thach
	26/11/2004
	6
	THCS Phong Sơn
	230
	KK

	117
	31326351
	Nguyễn Ngọc Minh Tài
	5/4/2004
	6
	THCS Nguyễn Duy
	225
	KK

	118
	39764492
	Nguyễn Nhật Huy
	12/10/2004
	6
	THCS Điền Hoà
	225
	KK

	119
	37154130
	Nguyễn Văn Nghĩa
	23/01/2004
	6
	THCS Nguyễn Duy
	225
	KK

	120
	34788465
	Tran Dinh Phong
	19/01/2004
	6
	THCS Phong Hải
	220
	KK

	121
	36098216
	Trần Thanh Trà
	2/6/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	260
	KK

	122
	34874788
	Hồ Nguyễn Thành Long
	1/1/2003
	7
	THCS Phong An
	260
	KK

	123
	31323072
	Hoàng Bá Trọng Tín
	7/1/2003
	7
	THCS Phong An
	260
	KK

	124
	36919404
	Lê Hoành Dương Đỉnh
	19/02/2003
	7
	THCS Phong Hoà
	255
	KK

	125
	40111970
	Lê Ích Lương
	25/01/2003
	7
	THCS Nguyễn Duy
	250
	KK

	126
	35152666
	Nguyễn Bá Minh Ngọc
	25/03/2002
	8
	THCS Nguyễn Duy
	275
	KK

	127
	37419867
	Phạm Nguyên Hải
	25/04/2001
	9
	THCS Phong An
	260
	KK

	128
	39421236
	Hoàng Công Đạt
	22/08/2001
	9
	THCS Phong An
	250
	KK


Tổng cộng danh sách có 128 học sinh đạt giải
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